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DANH SÁCH GỌI THÍ SINH VÀO PHÒNG THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 
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PHÒNG THI SỐ: 08 Ngày thi 17/5/2026

STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
CCCD

Hộ khẩu thường trú

(xã - tỉnh)

Vị trí dự 

tuyển NV1

Ghi 

chú

1 169 Trương Hồng Thương 05/4/1998 Nữ 064198011512 Kbang, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

dự phòng

2 170 Nguyễn Thị Cẩm Vân 28/9/2001 Nữ 052301002847 Tuy Phước, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

dự phòng

3 171 Rcom Đa Vít 18/9/1997 Nam 064097015202 Ia Hiao, Gia Lai
Bác sĩ Y học 

dự phòng

4 172 Trần Thị Diệu Ái 25/4/1998 Nữ 064198013293 Ia Rsai, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

5 173 Nguyễn Hoàng An 25/4/1991 Nữ 049191013102 Pleiku, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

6 174 Hà Kiều Anh 18/9/2000 Nữ 042300011240 Kbang, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

7 175 Mai Hoàng Anh 12/9/1998 Nam 064098004406 Mang Yang, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

8 176 Nguyễn Thị Mai Anh 01/12/1997 Nữ 064197008659 Kbang, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

9 177 Trần Tuấn Anh 24/02/2001 Nam 064201006864 Pleiku, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

10 178 Nguyễn Thị Lan Anh 18/10/1995 Nữ 064195014360 Cửu An, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

11 179 Nguyễn Ngọc Ánh 17/11/1995 Nữ 064195012154 Thống Nhất, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

12 180 Lê Thị Ngọc Ánh 01/5/1997 Nữ 064197007710 Kbang, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

13 181 Nguyễn Gia Bảo 26/6/1997 Nam 052097004052 Bình Định, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

14 182 Lê Thái Bảo 20/6/1992 Nam 064092007790 Ia Ko, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

15 183 Rơ Ô Buih 22/01/1994 Nam 064094012438 Ia Dreh, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược
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16 184 Đinh Văn Can 03/7/1995 Nam 052095000736 An Vinh, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

17 185 Nay H' Cheo 21/12/1994 Nữ 064194003471 Ayun Pa, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

18 186 Nguyễn Lan Chi 06/8/1999 Nữ 064199010885 Ia Boong, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

19 187 Lương Phương Chi 29/9/2000 Nữ 064300015098 Hội Phú, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

20 188 Lê Thị Chinh 18/11/1999 Nữ 038199019561 Ia Krái, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

21 189 Trần Thị Kiều Diễm 01/8/1992 Nữ 052192001630 Tây Sơn, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

22 190 Lê Thị Thùy Dung 13/5/1998 Nữ 064198012301 Thống Nhất, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

23 191 Võ Đặng Nhất Duy 17/5/1997 Nam 052097006420 Bình Định, Gia Lai
Đại học ngành 

Dược

24 192
Ngô Hồng Phương 

Duy
06/12/1999 Nữ 064199010232 Phú Túc, Gia Lai

Đại học ngành 

Dược

Tổng danh sách 24 thí sinh, trong đó:

Bác sĩ Y học dự phòng: 03

Đại học ngành Dược: 21
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